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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index rung lắc trước thềm công bố số liệu CPI tháng 6 của Mỹ vào tối 11/7 (được dự báo giảm 0.2 điểm phần trăm
so với tháng trước). Số liệu tốt có thể sẽ hỗ trợ đà tăng của VN-Index nhờ kỳ vọng FED có thể hạ lãi suất trước khi chỉ số
lạm phát về dưới mốc 2%.

Trước mắt, thị trường cần chinh phục mốc kháng cự cứng tại 1290 – 1300 điểm mới có thể tiếp diễn xu hướng hồi phục
ngắn hạn. Ngoài ra, một số doanh nghiệp niêm yết đã hé lộ KQKD Q2/2024 tích cực cũng như có các câu chuyện riêng
kéo tâm lý thị trường đi lên. Do đó, nhà đầu tư nên chú trọng đến hành vi giá tại 128x – 1300 điểm. Đối với những vị thế
mới mua, nhà đầu tư cần kê giá chặn tại điểm hòa vốn để hạn chế rủi ro. Ở trường hợp đánh mất mốc hỗ trợ động 1242
điểm, VN-Index có thể tìm đến hỗ trợ sâu hơn tại 119x – 1213 điểm.

Mốc hỗ trợ cứng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại vùng 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 12/07/2024
VNINDEX

1,283.80 -0.17%

HNX

245.39 +0.35%

UPCOM

98.32 -0.39%

DOW JONES

39,753.75 +0.08%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Chờ đợi số liệu lạm phát”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -2.14 điểm (-0.17%) về mức 1283.8 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 18.52 nghìn tỷ đồng, giảm -15.1% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -4.69 điểm (-0.36%) về mức 1306.22 điểm
với 8 mã tăng, 18 mã giảm và 4 mã tham chiếu.

VN-Index tiếp tục có diễn biến giảm đà tăng ở phiên chiều với 2 phe đối nghịch chính là Ngân hàng và Bất động sản.
Nhóm Bất động sản bất ngờ quay trở lại đường đua khi tăng +0.67% với các cổ phiếu đóng góp cho điểm số như VIC,
VHM, KDH trong khi Ngân hàng kéo điểm số thị trường (-0.37%). Ngoài ra, Dịch vụ tài chính ghi nhận tăng mạnh nhất
+1.08%, các nhóm tăng nóng thời gian qua lại quay trở lại đà giảm như Thực phẩm (-1.67%), Điện nước xăng dầu
(-0.88%), CNTT (-0.73%), Hóa chất (-0.7%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.17%), HNX-Index (+0.35%), UPCOM-Index (-0.39%), VN30
(-0.36%), HNX30 (+0.56%), VNMID (+0.09%), VNSML (+0.24%), VNDIAMOND (-0.38%), VNFINLEAD (-0.12%), VNCOND
(-0.48%), VNCONS (-0.86%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VIC (+0.47 điểm), HDB (+0.25 điểm), NAB (+0.22 điểm) trong khi đó các
cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VCB (-0.67 điểm), TCB (-0.6 điểm), MSN (-0.37 điểm).

Khối ngoại mua ròng +5.69 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu được khối ngoại mua thỏa thuận gồm HDB (+450 tỷ), STB
(+314.43 tỷ), SAB (+163.8 tỷ), SCS (+101.93 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm FPT (-397.44 tỷ), TCB (-172.31
tỷ), VNM (-99.54 tỷ).
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 Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra ba yếu tố cốt lõi trong thu hút vốn FDI 1
 Anh, Brazil bất ngờ chi đậm nhập khẩu cá tra Việt Nam 2
 Kinh tế Việt Nam bắt đầu chu kỳ tăng tốc 3
 VASEP: Ngành thủy sản đối mặt với tình hình thiếu hụt nguyên liệu 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

11/07/2024: Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6
12/07/2024: Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tháng 6

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,415.00 0.01% -0.14% -0.14%
USD/JPY 161.59 0.16% 0.06% 2.93%
GBP/USD 1.29 0.78% 1.57% 1.57%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.93% 0.00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng USD/t.oz 2,415.91 1.82% 2.42% 3.82%
Bạc USD/t.oz 31.40 1.75% 2.85% 3.26%
Gỗ USD/1000 board feet 445.15 1.50% -1.22% -15.55%
Thép CNY/T 3,298.00 -0.39% -3.45% -6.97%
Thép cuộn cán nóng USD/T 660.01 -1.34% -1.34% -13.27%
Quặng sắt USD/T 108.74 -1.60% 0.69% -7.60%
Đồng USd/Lbs 4.52 -1.95% -0.22% -1.74%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su USD Cents / Kg 164.00 0.80% -3.42% -8.43%
Lợn hơi USd/Lbs 88.55 0.11% -0.76% -5.58%
Cà phê USd/Lbs 245.30 0.01% 9.82% 5.77%
Đường USd/Lbs 19.43 -1.77% -5.36% 1.52%
Lúa mì USd/Bu 541.73 -3.39% -6.76% -20.45%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 85.56 0.56% -1.24% 5.49%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.28 -2.15% -6.56% -11.97%
Than USD/T 133.75 0.00% -0.93% -7.05%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,534.56 0.69% 0.87% 0.20%
Dow Jones 39,753.75 0.08% 1.07% 3.41%
FTSE 100 8,223.34 0.36% 0.64% -0.63%
Nikkei 225 42,224.02 0.94% 4.05% 9.71%
S&P 500 5,584.54 -0.88% 1.37% 6.03%

11/07/2024

<=

-7%

-7 ~

-5%

-5 ~

-3%

-3 ~

-1%

-1 ~

0%

0% 0 ~

1%

1 ~

3%

3 ~

5%

5 ~

7%

>=7%

4 1
10

95

142

76

120

76

16
6 6

1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Dược phẩm và Y tế

Tài chính

Viễn thông

Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghiệp

Ngân hàng

Dầu khí

Nguyên vật liệu

Tiện ích Cộng đồng

Công nghệ Thông tin

Hàng Tiêu dùng

0.58%

-0.48%

0.93%

-0.70%

-1.20%

-0.37%

-0.18%

0.70%

-0.55%

-0.01%

-0.73%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/07/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC HDB NAB HVN VHM SSI KDH NVL PDR DIG GAS DCM MBB VNM CTG VPB MSN FPT TCB VCB

-0.62

0.43

0.23 0.21 0.20 0.19
0.15

0.12 0.11 0.09 0.08

-0.15 -0.17
-0.23

-0.31

-0.54

-0.24-0.23 -0.24
-0.32

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

28/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 08/07 09/07 10/07 11/07

580

217

-787

-319

-71
-17

527

267
318

-577

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

28/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 08/07 09/07 10/07 11/07

-1,135

-770

-19

-529 -534
-312

-2,426

-450

-1,044

268

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HDB 450,313 17,865,480

STB 327,646 10,958,311

ACV 205,786 1,753,128

SAB 168,537 2,993,900

SCS 107,961 1,229,600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DCM -74,294 -1,864,900

MWG -93,085 -1,429,189

VNM -99,554 -1,495,088

TCB -172,290 -7,499,390

FPT -397,320 -2,975,897

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 88,966 665,100

MWG 72,762 1,117,291

TCB 49,224 2,138,600

HPG 39,784 1,369,423

ACB 36,421 1,502,300

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

ACV -208,009 -1,771,800

HDB -362,573 -15,885,700

SCS -109,127 -1,311,600

STB -294,625 -10,299,401

VHM -31,408 -821,100

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,283.80 -0.17% 0.54% 1.75%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 18,497.69 -15.12% 18.95% -1.14%
HNX 245.39 0.35% 1.64% 0.95%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,471.37 -3.88% 32.85% 1.54%
Upcom 98.32 -0.39% 0.43% 2.54%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,222.65 -20.83% 1.14% 2.76%
P/E VNindex (x) 14.44 -0.14% 1.12% 1.69%
P/B VNindex (x) 1.78 0.00% 1.14% 1.14%

11/07/2024

NIKKEI 225

42,224.02 +0.94%

DAX

18,534.56 +0.69%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phong độ của VN-Index tiếp tục đi xuống ở nửa cuối phiên chiều sau khi gặp áp lực bán tăng từ phía Ngân hàng. Trên
biểu đồ ngày, mốc Fibo 61.8% đã bị đánh mất và VN-Index vận động giằng co, mặc dù tâm lý hưng phấn ở Bất động sản
kéo điểm số thị trường đi lên tuy nhiên lực cầu tại vùng giá cao đã suy yếu (mốc 129x điểm kiểm định thất bại) khiến việc
vượt kháng cự gặp nhiều khó khăn. Cặp đường trung bình trượt MA10 ngày đã cắt lên MA20 ngày cho tín hiệu hồi phục
tiếp diễn nhưng vùng kháng cự 129x đang thể hiện khá chắc chắn, thị trường cần thời gian để chinh phục.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, VN-Index cho tín hiệu điều chỉnh nhẹ với đường giá cắt xuống cặp đường trung bình trượt
MA10/20 giờ đang ở xu hướng suy yếu. Khối lượng bán xuất hiện với tuần suất dày hơn cùng các chỉ báo kỹ thuật cũng có
diễn biến đảo chiều tương tự.

Xét về xu hướng chung, VN-Index tiếp tục suy yếu khi kiểm định vùng kháng cự 129x điểm không thành công. Lực mua
chủ động giảm và lực bán chốt lời chiếm ưu thế ở phiên chiều khiến chỉ số giảm xuyên qua mốc Fibo 61.8%, tuy nhiên
thanh khoản đã giảm 15% so với phiên trước đó. Thị trường có khả năng vận động quanh vùng 128x điểm để kiểm định
lực cung trước khi xuất hiện xu hướng mới. Đây cũng là vùng kháng cự cứng, cần động lực thúc đẩy từ phía nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn mới có thể chinh phục mạnh mẽ. Mốc hỗ trợ động của VN-Index tại 1242 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index: 119x – 1213 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index: 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (05/07/2024)
 Báo cáo chiến lược tháng 07/2024 – Vùng tích lũy
 Báo cáo chuyên đề - Đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định về Kinh doanh xăng dầu

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR 2.38%
NVL 1.90%
KDH 1.72%
HDB 1.40%
SSI 1.31%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CSV 37.59%
VTO 27.71%
NTL 23.47%
VIP 22.18%
SFG 19.38%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NAB 6.38%
VTP 2.87%
CAV 2.46%
DIG 2.27%
DBD 2.22%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CSV 53.63%
SMC 42.76%
CLW 38.71%
TTA 37.04%
VOS 32.91%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TCB -1.51%
MSN -1.30%
BVH -1.07%
MBB -0.86%
VPB -0.78%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

RDP -7.00%
HRC -5.15%
LSS -3.55%
PAC -3.07%
CSM -3.07%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PLX 11.83%
GVR 6.79%
HDB 3.27%
TPB 1.99%
KDH 1.85%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TV2 -23.66%
QCG -9.26%
S4A -8.98%
RDP -8.32%
ADG -7.17%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

REE 11.72%
NAB 7.36%
HNG 6.43%
VTP 6.42%
CTS 6.31%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TNC -27.36%
TV2 -23.82%
QCG -19.93%
RDP -14.88%
AGM -14.61%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POW 19.84%
FPT 14.42%
PLX 14.15%
HDB 8.82%
STB 7.18%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 24.46%
LPB 21.12%
SGN 20.66%
HNG 18.57%
REE 14.77%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -5.35%
TCB -2.98%
VRE -2.82%
PDR -2.47%
BVH -1.91%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TMP -6.02%
STG -5.91%
HNA -5.65%
DBC -4.03%
DCM -3.69%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -7.27%
PDR -6.15%
VJC -5.70%
VIC -5.63%
VRE -4.83%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ITA -14.61%
DXS -11.51%
SVC -8.70%
STG -7.96%
DXG -7.55%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

DXS -23.13%
ITA -20.35%
HAG -16.90%
HPX -13.37%
KDC -12.62%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LEC 7.00%
IMP 6.86%
FDC 6.77%
AST 6.07%
TBC 5.93%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 PBOC đang chuẩn bị cho sự can thiệp hiếm hoi vào thị trường trái phiếu
 Mỹ thắt chặt kiểm soát nhôm, thép nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc
 Chủ tịch Powell: Fed sẽ không chờ đến khi lạm phát về 2% mới hạ lãi suất
 Căng thẳng thương mại châu Âu - Trung Quốc ngày càng nóng

https://vietstock.vn/2024/07/bo-ke-hoach-va-dau-tu-chi-ra-ba-yeu-to-cot-loi-trong-thu-hut-von-fdi-768-1206571.htm
https://vietstock.vn/2024/07/anh-brazil-bat-ngo-chi-dam-nhap-khau-ca-tra-viet-nam-118-1205431.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kinh-te-viet-nam-bat-dau-chu-ky-tang-toc-post349188.html
https://vietnambiz.vn/vasep-nganh-thuy-san-doi-mat-voi-tinh-hinh-thieu-hut-nguyen-lieu-202471112214375.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/Weekly_Highlights_240705.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/202406-BCCL-thang-7.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/240710_Du-thao-ND-Kinh-doanh-Xang-dau.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/pboc-dang-chuan-bi-cho-su-can-thiep-hiem-hoi-vao-thi-truong-trai-phieu-post349177.html
https://baodautu.vn/my-that-chat-kiem-soat-nhom-thep-nhap-khau-co-nguon-goc-tu-trung-quoc-d219739.html
https://vietstock.vn/2024/07/chu-tich-powell-fed-se-khong-cho-den-khi-lam-phat-ve-2-moi-ha-lai-suat-775-1206564.htm
https://vneconomy.vn/cang-thang-thuong-mai-chau-au-trung-quoc-ngay-cang-nong.htm

